
 1

                       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /ĐT                                                                                             
    V/v: Lịch thi kỳ thi phụ HKII và học kỳ phụ năm học 2018-2019 

                                                     Hà Nội, ngày         tháng 07 năm 2019   

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HKII VÀ HỌC KỲ PHỤ, NĂM HỌC 2018-2019 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
 

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Lịch thi kỳ thi phụ HKII và học kỳ phụ, năm học 2018-2019 của các lớp đại học hệ chính quy, đề 
nghị  
Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. 

Đề nghị giảng viên:  

+ Thực hiện công tác ra đề, hoàn thiện điểm học phần, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và 
Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

+ Tham gia coi thi và trực đề. 

Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi.  

Viết tắt: LHP Lớp học phần, SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, PT  Phòng thi, CT  Số cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp, 
HTĐHP Hoàn tiện điểm học phần, (để trống là thi viết). 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 
08h00 2 12/08/2019 INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 3 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn 84 3 6 (101,103,107)-G2   
08h00 2 12/08/2019 MAT1093 1 Đại số 4 TS. Đào Quang Khải 30 1 2 301-G2   
08h00 2 12/08/2019 MAT1093 4 Đại số 4 TS.Lê Xuân Thanh 2 1 0 301-G2   

  
      

 
  116 5 8     

13h00 2 12/08/2019 INT2206 1 Nguyên lý hệ điều hành  3 
PGS.TS.Nguyễn Hải 
Châu 

1 1 0 107-G2 HTĐHP 

13h00 2 12/08/2019 EMA2006 1 Matlab và ứng dụng 3 ThS. Nguyễn Cao Sơn 36 1 0 PM202-G2 VĐ 

13h00 2 12/08/2019 EPN2011 1 
Vật lý các hiện tượng từ và ứng 
dụng 

3 
PGS.TS.Phạm Đức 
Thắng; TS.Nguyễn Thị 
Minh Hồng 

1 1 0 101-G2 VĐ 

13h00 2 12/08/2019 INT2202 1 Lập trình nâng cao 3 
TS. Nguyễn Văn Vinh, 
ThS.Cấn Duy Cát, 
CN.Nguyễn Đức Cảnh, 

94 3 6 PM (201,207,208)-G2 VĐ 
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Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 
ThS.Nguyễn Minh 
Trang 

13h00 2 12/08/2019 INT2202 2 Lập trình nâng cao 3 TS. Trần Quốc Long 28 1 2 PM 305-G2 VĐ 

  
      

 
  160 7 8     

15h30 2 12/08/2019 ELT2035 1 Tín hiệu và hệ thống 3 
TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

124 4 8 (301,303,304,308)-G2   

15h30 2 12/08/2019 ELT2035 2 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 44 2 4 (301,302)-GĐ2   

15h30 2 12/08/2019 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống 3 
TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

93 3 6 (101,103,107)-G2   

  
      

 
  261 9 18     

08h00 2 13/08/2019 INT1106 1 Tin học cơ sở 4 3 

TS. Đặng Cao Cường, 
ThS.Cấn Duy Cát, 
NN.Nguyễn Đức Cảnh, 
ThS.Hoàng Thị Ngọc 
Trang 

91 2 0 PM (201,207,208)-G2 VĐ 

  
      

 
  91 2 0     

13h00 3 13/08/2019 ELT2040 2 Điện tử tương tự 3 TS. Bùi Thanh Tùng 14 1 2 107-G2   
13h00 3 13/08/2019 PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 3 TS. Hồ Thị Anh 69 2 4 (101,103)-G2   

  
      

 
  83 3 6     

15h30 3 13/08/2019 ELT3057  Truyền thông số và mã hóa 3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 15 1 2 301-GĐ2   
15h30 3 13/08/2019 INT1050 1 Toán học rời rạc 4 TS. Đặng Cao Cường 24 1 2 302-GĐ2   
15h30 3 13/08/2019 INT1050 4 Toán học rời rạc 4 TS.Đặng Cao Cường 1 1 0 302-GĐ2   
15h30 3 13/08/2019 POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thu Hường 134 4 8 (301,303,304,308)-G2   
15h30 3 13/08/2019 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Thìn 92 3 6 (101,103,107)-G2   

  
      

 
  266 10 18     

13h00 4 14/08/2019 INT3411 21 Xử lý tiếng nói 3 TS.Trần Quốc Long 1 1 0 308-G2 VĐ 
13h00 4 14/08/2019 ELT3046 2 Mạng truyền thông máy tính 1 3 TS. Nguyễn Nam Hoàng 7 1 0 304-G2   
13h00 4 14/08/2019 EMA2050 1 Xác suất thống kê ứng dụng 3 TS. Lê Phê Đô 83 3 6 (301,303,304)-G2   

13h00 4 14/08/2019 EPN2030 1 Vật lý thống kê 3 
PGS.TS.Hoàng Nam 
Nhật 

1 1 0 304-G2   

13h00 4 14/08/2019 MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 TS. Đặng Thanh Hải 91 3 6 (101,103,107)-G2   

  
      

 
  183 9 12     

15h30 4 14/08/2019 INT2205 1 Kiến trúc máy tính 3 TS. Trần Trọng Hiếu 35 1 0 107-G2 VĐ 
15h30 4 14/08/2019 PHY1103 1 Điện và Quang 3 TS. Hồ Thị Anh 57 2 4 (101,103)-G2   

15h30 4 14/08/2019 PHY1103 11 Điện và Quang 3 
TS.Bùi Nguyên Quốc 
Trình 

1 1 0 103-G2   



 3

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

  
      

 
  93 4 4     

13h00 5 15/08/2019 INT3306 1 Phát triển ứng dụng web 3 
PGS.TS. Nguyễn Việt 
Anh 

62 1 0 PM (207,208)-G2 VĐ 

13h00 5 15/08/2019 MAT1041 1 Giải tích 1 4 TS. Nguyễn Văn Quang 117 4 8 (301,303,304,308)-G2   

  
      

 
  179 5 8     

15h30 5 15/08/2019 INT2203 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh 32 1 2 107-G2   
15h30 5 15/08/2019 INT2203 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 TS. Bùi Ngọc Thăng 11 1 2 301-G2   
15h30 5 15/08/2019 INT2203 24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 TS.Bùi Ngọc Thăng 1 1 0 301-G2   

15h30 5 15/08/2019 PHI1004 1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 1 

2 TS. Nguyễn Thu Hường 49 2 4 (101,103)-G2   

  
      

 
  93 5 8     

13h00 6 16/08/2019 HIS1002 1 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

3 TS. Nguyễn Thị Thìn 72 3 6 (101,103,107)-G2   

13h00 6 16/08/2019 HIS1002 14 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  

3 
ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh 

2 1 0 107-G2   

13h00 6 16/08/2019 HIS1002 9 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

3 
TS.Phạm Thị Lương 
Diệu 

1 1 0 107-G2   

13h00 6 16/08/2019 MAT1042 1 Giải tích 2 4 TS. Trần Thanh Hải 99 4 7 (301,303,304,308)-G2   
13h00 6 16/08/2019 MAT1042 21 Giải tích 2 4 TS.Trần Thanh Hải 1 1 0 308-G2   
13h00 6 16/08/2019 MAT1099 1 Phương pháp tính 2 TS. Lê Phê Đô 8 1 1 308-G2   

           183 11 14     

15h30 6 16/08/2019 EPN2015 1 Vật lý lượng tử 3 
PGS.TS.Nguyễn Thị 
Bảo Ngọc 

1 1 0 308-G2   

15h30 6 16/08/2019 INT3109 1 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 TS.Đặng Đức Hạnh 1 1 0 308-G2   

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thu Hường 137 4 8 (301,303,304,308)-G2   

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 11 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

3 
PGS.TS.Phạm Công 
Nhất 

2 1 0 107-G2   

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 12 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

3 TS.Phạm Hoàng Giang 1 1 0 107-G2   

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 13 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

3 TS.Nguyễn Thị Lan 1 1 0 107-G2   

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 2 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thị Lan 116 4 8 
(308,309,310,312)-
GĐ2 

  

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 3 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thị Lan 92 3 6 (101,103,107)-G2   
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Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

15h30 6 16/08/2019 PHI1005 4 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thị Thìn 87 3 6 (304,305,307)-GĐ2   

           438 19 28     

Các học phần thực tập 

ELT2037 23 Thực tập thiết kế hệ thống 3 
Do lịch trình giảng dạy kéo dài hơn học kỳ phụ nên sẽ chuyển sang HK1 
năm học 2019-2020 

INT3509 1 Dự án 4 
INT3508 1 Thực tập chuyên ngành 3 
INT4002 21 Thực tập doanh nghiệp 3 

Trân trọng thông báo./. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 Nơi nhận: 
  - Các đơn vị;  
             - Lưu: VT, ĐT, NT.10.  
 
 
 
 

  Lê Thị Phương Thoa 


